
Rộng 
(mm)

Cao 
(mm)

Chiều 
cao 
fix 

(mm)

Diện 
tích 

(m2)

Rộng 
(mm)

Cao 
(mm)

930 2210 2.06 810 2150 M2

780 2210 1.72 680 2150 M2

730 1980 1.45 610 1920 M2

930 2210 400 2.43 810 2150 M2

900 2210 400 2.35 810 2150 M2

Bộ 750,000        

Bộ 950,000        

1190 2210 2.63 1070 2150 M2

1870 2210 4.13 1750 2150 M2

1190 2210 400 3.11 1070 2150 M2

1660 2210 400 4.33 1540 2150 M2

1870 2210 400 4.88 1750 2150 M2

Bộ 1,750,000     

1,400,000     

1,350,000     

1,400,000     

Hotline :   Ms Tuyết: 0988 545 828 - Mr Tuấn: 0919 150 133 - Mr Phi: 09 45678 819; 
Email : ecosafewindow@gmail.com - Website: www.ecosafewindow.com 

VPDD tại TPHCM : 76 Chu Văn An,P 26, Q Bình Thạnh TP HCM; Điện thoại : 0283 555 0001 - Fax 0283 555 0003

1,350,000     

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ECOSAFE WINDOW
NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ CỬA CỬA NHÔM CAO CẤP,CỬA NHỰA LÕI THÉP uPVC

Nhà máy  : Số 365, Tổ 1,Kp Đông Ba,P Bình Hòa,TX Thuận An,Tỉnh Bình Dương; Điện thoại:  : 0274 3662 570 - Fax 0274 3662 571

Phụ kiện: GQ
Cửa đi thông phòng và cửa tolet (WC) dùng khoá đơn điểm gồm có
: 03 bản lề 3D (90kg), 01 thân khoá đơn điểm, 01 miệng khoá, 01 lõi khoá 1 đầu 
chìa 1 núm vặn.
Cửa đi bancony, cửa sân thượng,…dùng khoá đa điểm gồm có: 03 
bản lề 3D (90kg), 01 miệng khoá, 01 lõi khoá 2 đầu chìa, 01 thân khoá đa điểm, 
03 vấu hãm

Cửa đi mở quay 2 cánh

2

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ

Bộ khoá đa điểm gồm có: 06 bản lề 3D (90kg), 01 miệng khoá, 01 lõi khoá 2 đầu 
chìa, 01 thân khoá đa điểm, 03 vấu hãm, 02 chốt cánh phụ kinlong

BẢNG GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP 2020
ECOSAFEWINDOW

STT
Tên 
sản 

phẩm

Kích thước thông dụng Phong thuỷ
Đơn 

vị 
tính

Đơn giá 
VNĐ/m2

Hình ảnh 
minh hoạ

1

Cửa đi mở quay 1 cánh

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu



2670 2210 5.9 2550 2150 M2

3140 2210 6.94 3020 2150 M2

2670 2210 400 6.97 1070 2150 M2

2940 2210 400 7.67 1470 2150 M2

3140 2210 400 8.2 1540 2150 M2

Bộ 3,900,000     

600 1300 0.78 480 1080 M2

730 1300 0.95 610 1080 M2

730 1550 1.13 610 1450 M2

730 1300 400 1.24 610 1080 M2

730 1550 400 1.42 610 1450 M2

Bộ 300,000        

Bộ 380,000        

1300 1300 1.69 1080 1080 M2

1390 1550 2.15 1270 1450 M2

1300 1300 400 2.21 1080 1080 M2

1300 1450 400 2.41 1080 1330 M2

1300 1550 400 2.54 1080 1450 M2

Bộ 650,000        

2000 1200 2.4 M2

2800 1200 3.36 M2

2000 1400 2.8 M2

2800 1400 3.92 M2

2000 1200 400 3.2 M2

2800 1200 400 4.48 M2

2000 1400 400 3.6 M2

2800 1400 400 5.04 M2

6

Cửa sổ mở quay 4 cánh

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ

1,350,000     

1,400,000     

1,350,000     

1,400,000     
3

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Cửa đi mở quay 4 cánh

1,350,000     

1,400,000     

Phụ kiện: GQ
Bộ khoá đa điểm gồm có: 08 bản lề 3D (90kg), 08 bản lền đeo cánh hopo 01 
miệng khoá, 01 lõi khoá 2 đầu chìa, 01 thân khoá đa điểm, 03 vấu hãm, 06 chốt 
cánh phụ kinlong

Cửa sổ mở quay và lật 1 cánh

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Bộ khoá cửa lật 1 cánh gồm có: 02 bản lề chữa A 200mm, 01 thân khoá đa điểm 
400mm, 02 thanh chống gió 250mm, 02 vấu hãm.

Cửa sổ mở quay 2 cánh

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ
Bộ khoá cửa sổ mở quay 2 cánh gồm có: 04 bản lề chữ A 14''mm, 
01 thân khoá đơn điểm 1000mm, 02 chốt cánh phụ kinlong, 02 vấu.

1,350,000     

1,400,000     

4

5

Phụ kiện: GQ
Bộ khoá cửa sổ quay 1 cánh gồm só: 02 bản lề chữ A 300mm, 01 thân khoá đơn 
điểm 1000mm, 02 vấu.



Bộ 1,200,000     

1000 1200 1.2 M2

1800 1200 2.16 M2

1000 1400 1.4 M2

1800 1400 2.52 M2

1800 1400 400 3.24 M2 1,400,000     

Bộ 480,000        

2000 1200 2.4 M2

2800 1400 3.92 M2

2000 1200 400 3.2 M2

2800 1200 400 4.48 M2

2000 1400 400 3.6 M2

2800 1400 400 5.04 M2

Bộ 650,000        

1400 2200 3.08 M2

1800 2400 4.32 M2

1400 2200 400 3.64 M2

1400 2400 400 3.92 M2

1600 2400 400 4.48 M2

1800 2400 400 5.04 M2

Bộ 1,100,000     

2400 2200 5.28 M2

2800 2400 6.72 M2

2400 2200 400 6.24 M2

2400 2400 400 6.72 M2

2800 2400 400 7.84 M2

1,350,000     

1,400,000     

1,350,000     

1,400,000     

10

Bộ khoá cửa sổ mở quay 4 cánh gồm có: 08 bản lề chữ A 300mm, 
03 thân khoá đơn điểm 1000mm, 02 chốt cánh phụ kinglong, 06 vấu.

Bộ khoá cửa sổ mở trượt 4 cánh gồm có: 08 bánh xe cửa sổ, 01 chốt sập, 02 chốt 
cánh phụ.

Cửa sổ mở trượt 2 cánh

7

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Cửa đi mở trượt 4 cánh

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ

Bộ khoá cửa sổ mở trượt 2 cánh gồm có: 04 bánh xe cửa sổ, 01 chốt sập, 01 chốt 
cánh phụ.

1,350,000     

1,350,000     

Cửa đi mở trượt 2 cánh

9

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ

Bộ khoá cửa đi mở trượt 2 cánh gồm có: 04 bánh xe cửa đi, 01 thân khoá đa 
điểm, 01 chốt cánh phụ, 02 vấu hãm

Cửa sổ mở trượt 4 cánh

8

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

Phụ kiện: GQ

1,400,000     



Bộ 1,500,000     

500 1000 0.5 480 1080 M2 1,350,000     

1000 1500 1.5 480 1270 M2 1,300,000     

1500 2000 3 480 1330 M2 1,300,000     

2000 2500 5 480 1450 M2 1,250,000     
* Ghi chú: 

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

 2. Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt đối với khu vực nội thành TP. HCM và các khu vực lân cận.

 3. Bảo hành sản phẩm:Thanh nhựa dùng làm khung và cánh sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

- Thanh nhựa BUILEX ECOSAFE WINDOW  bảo hành 10 năm theo tiêu chuẩn nhà cung cấp.

- Phụ kiện kim khí GQ bảo hành 02 năm.

 4. Bảng báo giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Sau khi khảo sát thực tế công trình hoặc thông qua bản vẽ thiết kế,

Công ty chúng tôi sẽ báo giá chính thức.
Kính 10ly cường lực cộng thêm 100.000 đ/m2
Kính mờ cộng thêm 100.000 đ/m2

Phụ kiện: GQ

Bộ khoá cửa đi mở trượt 4 cánh gồm có: 08 bánh xe cửa đi, 01 thân khoá đa 
điểm, 02 chốt cánh phụ, 02 vấu hãm.

Vách kính cố định

Thanh BUILEX ECOSAFE 
WINDOW profile.

Lõi thép: 1.4ly. Kính
trắng cường lực 8ly.

Phụ kiện: GQ chính hãng
Keo lắp đặt nhập khẩu

11


